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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
------------------------------


HỢP ĐỒNG ĐÔNG LẠNH VÀ LƯU GIỮ TRỨNG
EGG FREEZING AND CRYOSTORAGE AGREEMENT
[bookmark: _Hlk201329110]Số/No.:...................../HD-BVPC-IVF.2025
[bookmark: _Hlk196304957]Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015 Quốc hội XIII có hiệu lực ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Pursuant to Civil law No. 91/2015 of National Assembly XIII becoming effective on Jan 1st 2017 and implementation guidance documents; 
Căn cứ Luật Hôn nhân Gia đình, số hiệu 52/2014/QH13, ngày có hiệu lực 01/01/2015 
Pursuant to Marriage and Family Law No. 52/2014/QH13 with effective date from Jan 1st 2015; 
Căn cứ các văn bản pháp luật của Bộ Y tế ban hành có liên quan điều chỉnh 
Pursuant to legal documents related to amendments issued by Ministry of Health;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai thai hộ vì mục đích nhân đạo 
Pursuant to Decree No. 10/2015/NĐ-CP dated on Jan 28th 2015 of Government of Vietnam about Regulations on childbirth by in-vitro fertilization and criteria for altruistic surrogacy;
Căn cứ Nghị định số 02/VBHN-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ Y tế Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 
Pursuant to Decree No. 02/VBHN-BYT dated on Jan 30th 2019 issued by Ministry of Health about Regulations on childbirth by in-vitro fertilization and criteria for altruistic surrogacy;
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực Các Bên 
Pursuant to demands and capabilities of Parties;
[bookmark: _Hlk196304862]Hôm nay, vào lúc ..... giờ ...... phút, ngày ..... tháng ..... năm ........, tại Đơn vị Hỗ trợ Sinh sản IVF Phương Châu – Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Châu (sau đây lần lượt được gọi tắt là Đơn vị và Bệnh viện), chúng tôi gồm: 
Today, at........(hh:mm), date ......month........year........., at IVF Phuong Chau Assisted Reproductive Technology Unit of Phuong Chau International Hospital (hereinafter referred to as the Unit and the Hospital, respectively), we include: 
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A): 
SERVICE PROVIDER (PARTY A): 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU
[bookmark: _Hlk201327851]PHUONG CHAU INTERNATIONAL HOSPITAL
	[bookmark: _Hlk201327968]Địa chỉ: 300 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
Address: 

	Điện thoại số: 1900 54 54 66        
Phone:
	Fax: 0292 3.897.116         
	Email: info@phuongchau.com

	Mã số thuế: 1800651309001
Tax Code:
	
	

	Tài khoản: 0111 000 45 68 68
Bank Account:
	Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Cần Thơ

	Đại diện: ....................................................................................................................................................
Representative

	Chức vụ: Trưởng/Phó Đơn vị 
Position: Head/Deputy Head of the Unit

	(Theo ủy quyền số……………….của giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế Phương Châu
According to the authorization number .........of Board of Directors of Phuong Chau International Hospital) 


[bookmark: _Hlk196482380]BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ (BÊN B): 
SERVICE REQUESTER (PARTY B):
	[bookmark: _Hlk196304882]Thông tin khách hàng
Client’s information

	Họ và tên: …………...........………………….……………...………
Full name:
	Mã PC: ………………......…...…
Client Identification Number:

	Ngày/ tháng/ năm sinh:
Date of Birth:
	…………………………………….……………………….…………….......…

	Số Căn Cước Công Dân/Hộ chiếu:
Citizen Identity/Passport Number:
	…………….....………………
	Ngày cấp:
Date of Issue:
	…….….…….….…

	Nơi cấp: ........................................................................
Place of Issue:
	Số điện thoại: ....................................................
Phone munber

	Email (nếu có / If applicable): .....................................................................................................................

	Địa chỉ: ….……………………………………………………………………………....….………..........
Address:

	Mã số hồ sơ hiếm muộn: .............................................................................................................................
Infertility Medical Record Number:


Sau khi thỏa thuận, Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng đông lạnh và lưu giữ trứng (sau đây gọi là “Hợp đồng") với các điều khoản sau đây 
After negotiation, Both Parties come into the Egg freezing and cryostorage agreement (hereinafter referred to as “This Agreement”) with the following provisions:
[bookmark: _Hlk196482454]Điều 1. Nội dung công việc 
Article 1. Contract content
1. Bên B tự nguyện yêu cầu sử dụng dịch vụ đông lạnh và lưu giữ trứng do Bên A cung cấp. 
Party B voluntarily requests services of egg freezing and cryostorage provided by Party A.
2. Trên cơ sở yêu cầu của Bên B, Bên A cung cấp dịch vụ đông lạnh và lưu giữ trứng cho Bên B theo đúng quy trình chuyên môn hiện hành của Bên A
Based on Party A’s request, Party A provides services of egg freezing and cryostorage for Party B using Party A’s current protocols. 

Điều 2. Quy định chung về đông lạnh và lưu giữ trứng
Article 2. Common regulations on egg freezing and cryostorage
1. Đông lạnh và lưu giữ trứng khi Bên B là người nữ đang điều trị vô sinh hoặc người nữ có nguyện vọng bảo tồn khả năng sinh sản. Trong bất kỳ trường hợp nào, trứng đông lạnh chỉ được tiếp tục sử dụng cho Bên B để tạo phôi bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và phải thực hiện theo đúng quy định của luật Việt Nam. 
Egg freezing and cryostorage is provided when Part B is a woman with infertility treatment or with request for fertility preservation. In any case, frozen eggs are only used for Party B to create embryos through in-vitro fertilization which must be implemented in compliance with Vietnamese laws. 
2. Trứng chỉ được đông lạnh sau khi Bên B hoàn thành các thủ tục và đóng phí theo quy định của Bên A. Số lượng trứng trữ đông ban đầu sẽ được thể hiện trong Phiếu thông báo kết quả trữ lạnh trứng. Phiếu này sẽ gửi cho Bên B kèm với Hợp đồng này. Bên A sẽ cập nhật thông tin về số trứng đông lạnh sau khi sử dụng, ngày hết hạn lưu trữ, ngày đóng phí gia hạn vào Phiếu trữ lạnh trứng và gửi lại cho Bên B.  
Eggs are frozen only after Party B completes administrative procedures and payment as per Party A’s regulations. The number of frozen eggs is recorded in the Egg freezing notification sheet which will be then returned to Party B as This Agreement’s attachment. Party A will update the Egg freezing notification sheet and return it to Party B when there are any changes to the number of frozen eggs after use, cryostorage expiration date, payment date for continued cryostorage.
3. Chi phí đông lạnh được tính trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày bắt đầu đông lạnh. Sau thời hạn này, Bên B phải đóng phí gia hạn hàng năm trước ngày hết hạn lưu giữ. Nếu sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày hết hạn lưu trữ, Bên B không đóng phí gia hạn thì Bên A có quyền hủy toàn bộ số trứng của Bên B mà không cần sự đồng thuận trước từ Bên B. 
Freezing is charged for 01 (one) year since the first day of freezing. After this period, Party B must pay annual fees for continued cryostorage before the expiration day. If Party B fails to pay the annual fees for more than 06 (six) months since the expiration day, Party A has the right to discard all of Party B’s eggs without prior consent of Party B. 
4. Trứng đông lạnh phải được rã đông, và chỉ có trứng còn nguyên vẹn và sống sau rã đông mới được tiếp tục sử dụng.
Frozen eggs must be thawed prior to use, and only eggs that are still intact and survive post thawing can be used. 
5. Trường hợp Bên B mất (chết), sau khi Bên A nhận được thông báo kèm theo bản sao công chứng giấy khai tử hợp pháp từ phía gia đình BênB, Bên A sẽ hủy toàn bộ số trứng của Bên B
In an event of Party B’s death, Party A will discard all of Party B’s eggs after receiving a written notification along with a legal certificate of Party B’s death from Party B’s family members,. 
Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Bên A
[bookmark: _Hlk198803552]Article 4. Rights and Obligations of Party A
1. Bên A có nghĩa vụ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho Bên B liên quan đến việc trữ đông và lưu giữ trứng và cung cấp dịch vụ theo đúng quy trình chuyên môn và quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk198803568]Party A is responsible for giving instructions to Party B, answering Party B’s questions related to egg freezing and cryostorage and providing services for Party B in compliance with professional protocols and legislations. 
2. Bên A có nghĩa vụ tư vấn trước khi trữ đông, thông báo kết quả đông lạnh và lưu giữ trứng cho Bên B
[bookmark: _Hlk198803933]Party A must provide consultaions prior to freezing and notify the result of egg freezing and cryostorage to Party B
3. Trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ hoặc thảm họa (bao gồm nhưng không giới hạn: hỏa hạn, mất điện, sự cố kỹ thuật, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh hoặc các sự kiện tương đương khác) ảnh hưởng đến tình trạng lưu trữ trứng của Bên B thì Bên A có trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý trong phạm vi năng lực chuyên môn và kỹ thuật để giảm thiểu thiệt hại và đồng thời thông báo kịp thời cho Bên B trong thời gian sớm nhất, kèm theo phương án khắc phục nếu có.
[bookmark: _Hlk198797241]In cases that the occurrence of unexpected events or disasters (including but not limited to: fire, power cut, technical issues, natural disaster, pandemics, terrotism, war or the like) affects Party B’s cryopreserved eggs, Party A is accountable for applying every reasonable actions within its professional scope and techniques to minimize damages and timely informing Party B of the event at the earliest, including a corrective action plan if any.
4. Bên A có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin liên quan đến Bên B theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk198804005]Party A must keep PartyB’s information confidential as per legislation.
5. Bên A có quyền đơn phương hủy toàn bộ số trứng của Bên B mà không cần đồng thuận trước của Bên B khi quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày hết hạn lưu trữ nhưng Bên B không đóng phí gia hạn. 
[bookmark: _Hlk198804026]Party A has the right to discard all of Party B’s eggs on without a prior consent of Party B if Party B fails to pay for continued cryostorage for more than 06 (six) months since the expiration day.
6. Bên A có quyền thay đổi chi phí đông lạnh, lưu trữ và gia hạn trứng theo quy định hiện hành của Bên A mà không cần thông báo trước cho Bên B.
[bookmark: _Hlk198804101]Party A has the right to change fees of egg freezing and continued cryostorage according to Party A’s current regulations without a prior notification of this change to Party B.
7. Bên A sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến trứng của Bên B trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn: hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, hoặc các sự kiện tương đương khác nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bên A. Ngoài ra, Bên A không chịu trách nhiệm nếu trứng không còn khả năng nguyên vẹn hoặc sống sau quá trình rã đông, với điều kiện Bên A đã tuân thủ đúng quy trình bảo quản và xử lý theo tiêu chuẩn chuyên môn hiện hành.
[bookmark: _Hlk198797421]Party A will be exempted from all legal accountabilities for any damages caused to Party B’s eggs in force majeures as per applicable laws, including but not limited to: fire, natural disasters, pandemics, terrorism, war, or the like that are beyond the reasonable control of Party A. In addition, Party A will not be held responsible for cases where Party A complies eggs cryostorage and handling procedures, but Party B’s eggs do not remain intact or survive after thawing. 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
Article 4. Rights and Obligations of Party B
1. Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp thông tin về quá trình đông lạnh và lưu giữ trứng.
Party B has the right to request Party A to provide information about the egg freezing and cryostorage process.
2. Trứng của Bên B được Bên A đông lạnh và lưu giữ trứng theo đúng quy trình chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn  cho trứng và không bị thất thoát (ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng như cháy nổ, động đất, thiên tai, khủng bố, đại dịch, chiến tranh,....)
Party B’s eggs are frozen and cryostored by Party A in compliance with professional procedures to ensure egg safety without loss (except for force majeures such as fire, earthquakes, natural disasters, terrorism, pandemics, wars...).
3. Bên B có nghĩa vụ đảm bảo cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Bên A, giữ liên hệ với Bên A. Khi có bất kỳ thay đổi về thông tin liên lạc của Bên B, thì Bên B phải thông báo cho Bên A về sự thay đổi đó. Việc Bên B không thông báo về sự thay đổi dẫn đến Bên A không thể liên hệ được với Bên B, thì Bên B phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi vấn đề xảy ra liên quan đến các điều khoản quy định trong Hợp đồng này.
Party B must provide correct and adequate information as per Party A’s regulations and keep in touch with Party A. Party B must notify Party A of any changes to Party B’s contact information. If Party B fails to notify the changes, making Party A unable to contact Party B, Party B shall be fully accountable for any problems arising in relation to the terms and conditions stipulated in This Agreement.
4. Bên B có nghĩa vụ đóng phí trữ đông trứng và gia hạn hàng năm theo quy định của Bên A. Trường hợp Bên B không đóng phí gia hạn, thì áp dụng Khoản 3 Điều 2 của Hợp đồng này.
Party B must pay for egg freezing and annual fees for continued cryostorage as per Party A’s regulations. Item 3 of Article 2 of This Agreement will be applied when Party B fails to pay fees for continued cryostorage.
5. Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A bằng văn bản có chữ ký của Bên B và tuân thủ quy định của Bên A nếu có nhu cầu vận chuyển trứng đang lưu trữ đến cơ sở y tế khác hoặc có nhu cầu hủy trứng. 
Party B must send a written notification with Party B’s signature to Party A and comply with Party A’s regulations if Party B has a request for transfer of frozen eggs to another facility or disposal.
Điều 5. Điều khoản chung 
Article 5. Common provisions
1. [bookmark: _Hlk196479236]Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết đến khi Bên B không còn trứng lưu trữ tại Bệnh viện (toàn bộ trứng của Bên A đã được rã để sử dụng, vận chuyển t đến một cơ sở khác hoặc đã hủy)
This Agreement becomes effective from the day of signing by both Parties until no frozen eggs of Party A are available at the Hospital (i.e. all eggs of Party A are thawed for use, moved to another facility or discarded)
2. Hợp đồng này mặc nhiên được gia hạn với điều khoản không thay đổi khi Bên B còn trứng lưu trữ tại Bệnh viện và đóng phí gia hạn theo quy định của Bên A. 
By default, This Agreement will be renewed with the same provisions providing Party B’s frozen eggs are still available at the Hospital, and Party B complies with the periodic payment for continued cryostorage as per Party A’s regulations. 
3. Hai Bên nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định nêu trong Hợp đồng này. Khi có tranh chấp xảy ra, các Bên thống nhất ưu tiên xử lý thông qua thương lượng và hòa giải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu việc hòa giải không thành công thì một trong hai Bên có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền. 
Both Parties seriously implement and follow all provisions of This Agreement. For any disputes arising, Both Parties agree to prioritize the resolution by negotiation  based on Vietnamese laws. If the negotiation fails, either Party has the right to file a lawsuit in competent courts. 
4. Hợp đồng này được biên soạn song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) và lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.
This Agreement is prepared in bilingual language (English and Vietnamese) and made into 02 (two) copies with equal values, one for each Party.
	[bookmark: _Hlk201328853]ĐẠI DIỆN BÊN A
PARTY A’S REPRESENTATIVE
	ĐẠI DIỆN BÊN B
PARTY B’S REPRESENTATIVE

	Trưởng/Phó Đơn vị
Head/Deputy Head of The Unit
Ký và ghi rõ họ tên
Signature and full name






..........................................................................
	Khách hàng
Client
Ký và ghi rõ họ tên
Signature and full name






...........................................................................
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